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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

Lưu ý:
- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến
Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc
Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập;
- Trong tổ hợp môn xét tuyển, các môn được viết chữ hoa, in đậm là những môn
thi chính.

STT Mã
trường Tên trường Số trang

1 TAG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3

2 DBL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 9

3 TCT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 12

4 DCL TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG 22

5 SPD TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 25

6 TKG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 29

7 DLA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
LONG AN 30

8 KCC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
CẦN THƠ 32

9 DNC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 33

10 VLU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH
LONG 36

11 TTU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO 38

12 DTD TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 40

13 TTG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 43

14 DVT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 48

15 VTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 55

16 MTU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY 57

17 YCT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 59
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STT Mã
trường Tên trường Số trang

18 C56 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE 59

19 C55 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ 61

20 D61 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU 63

21 D50 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG
THÁP 64

22 D64 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG 65

23 D54 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN
GIANG 66

24 CST TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 67

25 D57 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG 68

26 CEN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG
NGHIỆP NAM BỘ 70

27 BLC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
BẠC LIÊU 71

28 CEC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
CẦN THƠ 72

29 CKV TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH
VĨNH LONG 74

30 CKG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT
KIÊN GIANG 75

31 CNN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 77

32 C61 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU 77

33 C54 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG 78

34 C49 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN 79

35 C59 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG 80

36 C57 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG 81

37 CYB TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU 82

38 CMY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU 82

39 CYC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ 83

40 CYA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP 83

41 CYG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG 84

42 CYV TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG 84

43 YTV TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH 85
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN
GIANG 3.310 * Vùng tuyển

- Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển
thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Các ngành Sư phạm:
+ Đào tạo đại học: Tuyển thí sinh có
hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An
Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và
quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh
(Tp.Cần Thơ);
+ Đào tạo cao đẳng chỉ tuyển sinh
thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An
Giang.
* Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
- Điểm xét tuyển: Được xác định từ
kết quả thi của 3 môn thi xin xét
tuyển do thí sinh tự chọn và đăng kí
từ cột 4.
- Các môn thi năng khiếu: Sẽ thông
báo cụ thể trong Thông báo xét tuyển

TAG

Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông
Xuyên, Tp. Long Xuyên, An
Giang;
ĐT: (076) 3 846074, (076) 3
847567;
Fax: (076) 3 842560;
Website:  www.agu.edu.vn.
Các ngành đào tạo đại học: 2.250
+ Các ngành Sư phạm 660

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

40

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hoá học, Sinh học 40

Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

40

Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

40
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
(hệ số 2) 40

và được đăng trên website:
www.agu.edu.vn.
- Chỗ ở KTX: 5.000 chỗ cho năm
học 2015-2016.
- Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn
ngữ Anh: Môn tiếng Anh là môn
chính, nhân hệ số 2

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Giáo dục Chính trị D140205 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40

+ Kinh tế 450

Tài chính doanh nghiệp D340203
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Kinh tế quốc tế D310106
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

50

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

+ Nông nghiệp 500
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Chăn nuôi D620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

Khoa học cây trồng D620110

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

Phát triển nông thôn D620116

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

Bảo vệ thực vật D620112

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

150

+ Công nghệ - Kĩ thuật 550

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật phần mềm D480103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật môi trường D510406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Quản lí tài nguyên và môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

+ Xã hội Nhân văn 90

Việt Nam học (Văn hoá du lịch) D220113
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
50

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
(hệ số 2) 40

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1060
+ Sư phạm 520

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
(hệ số 2)
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

Sư phạm Tin học C140210
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất C140206 Sinh học, Toán, NĂNG
KHIẾU TDTT (hệ số 2)

+ Nông nghiệp 300

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Chăn nuôi C620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Khoa học cây trồng C620110

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Phát triển nông thôn C620116

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Bảo vệ thực vật C620112

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

100

+ Công nghệ-Kĩ thuật 200

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Công nghệ sinh học C420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Sinh học ứng dụng C420203

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh

50

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

50

+ Xã hội Nhân văn 50

Việt Nam học (Văn hoá du lịch) C220113
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC
LIÊU 1680 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học:
1. Trường tuyển sinh dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Trường tuyển sinh dựa vào tổng số
điểm trung bình các môn tương ứng
với Tổ hợp môn thi ở 5 học kỳ bậc
THPT (học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và
học kỳ 1 của lớp 12).
+ Trình độ cao đẳng:
1. Trường tuyển sinh dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Trường tuyển sinh dựa vào tổng số
điểm trung bình các môn tương ứng
với Tổ hợp môn thi ở 5 học kỳ bậc
THPT (học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và
học kỳ 1 của lớp 12).
Riêng thí sinh đăng kí xét tuyển
ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm
non và ngành Cao đẳng Giáo dục
thể chất lưu ý: Ngoài xét tuyển từ tổ
hợp các môn thi từ kết quả của kỳ
thi THPT quốc gia hoặc kết hợp xét
tuyển từ học bạ THPT) thí sinh phải
dự thi thêm môn Năng khiếu đọc-

DBL
Số 178 Võ Thị Sáu, phường 8,
Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT:
07813 822 653, ĐT phục vụ
tuyển sinh: 07813 821 107
Website: www.blu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 800

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Sư phạm Sinh học D140213
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

50

Sư phạm Hóa học D140212
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

50

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

80

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50
kể chuyện diễn cảm và Hát (Đối với
thí sinh đăng kí xét tuyển ngành cao
đẳng Giáo dục mầm non), môn
Năng khiếu thể dục thể thao (Đối
với thí sinh đăng kí xét tuyển ngành
cao đẳng Giáo dục thể chất).
Trường sẽ tổ chức thi các môn thi
năng khiếu trên theo lịch thi được
thông báo rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng.

- Các thông tin khác: Số chỗ kí túc xá
dành cho sinh viên trúng tuyển năm
2015: 500 chỗ

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam D220101
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

150

Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Bảo vệ thực vật D620112

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

60

Chăn nuôi D620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

60

Các ngành đào tạo cao đẳng: 880

Sư phạm Tiếng Anh C140231
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Tiểu học C140202
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50

Sư phạm Lịch sử C140218
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50

Sư phạm Địa lí C140219 Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50

Sư phạm Vật lí C140211 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Việt Nam học C220113

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

60

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

60

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

90

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
đọc- kể chuyện diễn cảm và

Hát
120

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu
thể dục thể thao 50

Khoa học máy tính C480101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Khoa học cây trồng C620110

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN
THƠ 8600 - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
vào học bậc đại học từ kết quả của
thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2015 tại các cụm thi liên tỉnh
do các trường đại học chủ trì tổ chức.

TCT Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại:
(0710) 3600 433
Fax: 0710 3838 474
Website: www.ctu.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

60

- Điểm xét tuyển: được xác định từ
kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do
thí sinh đăng kí từ các tổ hợp môn thi
xét tuyển của ngành học.
- Đối với ngành Giáo dục thể chất:
Trường tổ chức thi môn Năng khiếu.
Điểm môn thi Năng khiếu Thể dục
thể thao phải đạt từ 5 điểm trở lên
mới được xét tuyển (Thí sinh không
thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo sức
khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt,
không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam
cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ
cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên).
Thông tin về việc tổ chức thi môn
Năng khiếu được công bố tại
Website của Trường:
http://www.ctu.edu.vn.
- Đào tạo theo học chế tín chỉ, có
cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp
chuyên ngành. Trường trang bị 1.000
máy tính công, sinh viên được sử
dụng miễn phí 700 giờ máy tính
trong suốt khóa học. Có cơ hội học
và tốt nghiệp với 2 bằng đại học và
học tiếp các chương trình Thạc sĩ,
Tiến sĩ.

Giáo dục Công  dân D140204
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

60

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu
Toán, Hoá học, Năng khiếu 60

Sư phạm Toán học D140209

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

100

Sư phạm Vật lí D140211

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

100

Sư phạm Hóa học D140212

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Pháp

60

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hoá học, Sinh học 80

Sư phạm Ngữ văn D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

60
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Lịch sử D140218
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

60
- Đảm bảo nguồn tài liệu học tập.
- Số chỗ ở trong kí túc xá: 5.000
- Có nhiều học bổng dành cho sinh
viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển
sinh và học bổng khuyến khích học
tập.
- Học phí: thu theo quy định của
Nhà nước đối với các trường công
lập.
- Đối với những ngành có nhiều
chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ
đăng kí vào chuyên ngành cụ thể khi
nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ
nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng
tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào
từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều
đợt được xét tuyển, thí sinh trúng
tuyển đợt xét tuyển trước được ưu
tiên xét tuyển chuyên ngành.
- Trường xét tuyển vào 2 chương
trình tiên tiến:
* Ngành Công nghệ sinh học hợp
tác với Michigan State University –
Hoa kỳ.
* Ngành Nuôi trồng thủy sản hợp
tác với Auburn University – Hoa kỳ.

Sư phạm Địa lí D140219

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Toán

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp

40

Sư phạm Tiếng Anh D140231
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

80

Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Việt Nam học D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh D220201
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

160

Ngôn ngữ Pháp D220203

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

80
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Triết học D220301
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

80
* Điều kiện xét tuyển vào chương
trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và
đã nhập học vào Trường. Trường sẽ
xét tuyển dựa vào kết quả thi kiểm
tra trình độ Tiếng Anh đầu vào do
Trường tổ chức và điểm xét tuyển
theo 1 trong 4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa,
Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.
* Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ
trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh
trong học kỳ thứ nhất.
* Sinh viên tốt nghiệp được cấp
bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình
tiên tiến.
- Thông tin tuyển sinh được thông
báo và cập nhật tại Website:
www.ctu.edu.vn

Văn học D220330
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

100

Kinh tế D310101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

100

Chính trị học D310201
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

80

Thông tin học D320201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

80

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

140

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành D340103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

120
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Marketing D340115

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

100

Kinh doanh quốc tế D340120

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

120

Kinh doanh thương mại D340121

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

160

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

120

Kiểm toán D340302

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hoá học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

300
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sinh học D420101 Toán, Hoá học, Sinh học 120

Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 160

Sinh học ứng dụng D420203 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 60

Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 120

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 120

Khoa học đất D440306

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

80

Toán ứng dụng D460112 Toán, Vật lí, Hoá học 60

Khoa học máy tính D480101 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Truyền thông và mạng máy tính D480102 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Kĩ thuật phần mềm D480103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Hệ thống thông tin D480104 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 200

Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản lí công nghiệp D510601 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật cơ khí D520103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 240

Kĩ thuật cơ - điện tử D520114 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật điện tử, truyền thông D520207 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật máy tính D520214 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật điều khiển và tự động
hóa D520216 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật môi trường D520320
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

120

Vật lí kĩ thuật D520401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 180

Công nghệ chế biến thủy sản D540105
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
120

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 300
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kĩ thuật tài nguyên nước D580212 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Chăn nuôi D620105
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
120

Nông học D620109 Toán, Hoá học, Sinh học 80

Khoa học cây trồng D620110
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

180

Bảo vệ thực vật D620112 Toán, Hoá học, Sinh học 160

Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan D620113

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Pháp

60

Kinh tế nông nghiệp D620115

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

120

Phát triển nông thôn D620116

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

120

Lâm sinh D620205

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Nuôi trồng thủy sản D620301
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
160

Bệnh học thủy sản D620302
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
80

Quản lí nguồn lợi thủy sản D620305
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
60

Thú y D640101 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hoá học, Sinh học 160

Quản lí tài nguyên và môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
80

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D850102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Quản lí đất đai D850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

120

Đào tạo tại Khu Hòa An – Tỉnh Hậu Giang - Trường dành 880 chỉ tiêu đào tạo
đại học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu
Giang.
- Khi điền Phiếu đăng kí xét tuyển
vào những ngành đào tạo tại Khu

Việt Nam học D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngôn ngữ Anh D220201
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

80
Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên
thông tin về mã ngành xét tuyển là
“Học tại Hòa An” và kí tên bên
cạnh để xác nhận đăng kí học tại Khu
Hòa An.
- Thí sinh đăng kí xét tuyển các
ngành này, khi trúng tuyển sẽ được
tổ chức học tại Khu Hòa An – tỉnh
Hậu Giang.
- Trường có kí túc xá dành cho sinh
viên tại Khu Hòa An.
- Thông tin tuyển sinh được thông
báo và cập nhật tại Website:
www.ctu.edu.vn

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hoá học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

80

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 160

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Nông học D620109 Toán, Hoá học, Sinh học 80

Kinh tế nông nghiệp D620115

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Phát triển nông thôn D620116

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

80

Nuôi trồng thủy sản D620301
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học
80



22

STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU
LONG(*) 2.600 -Tuyển sinh trong cả nước;

-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ  thi tốt
nghiệp THPT Quốc gia do các
trường đại học chủ trì. Các môn xét
tuyển theo từng ngành học đã công
bố; ngưỡng điểm xét tuyển theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự
kiến dành 60% chỉ tiêu cho phương
thức xét tuyển này); Xét tuyển  dựa
vào kết quả học tập THPT (Xét học
bạ) (dành 40% chỉ tiêu cho phương
thức này).
Chi tiết tham khảo trên Website của
trường: http://mku.edu.vn

DCL Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện
Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. ĐT:
0703 821655; Fax : 0703 657011
Website: http://mku.edu.vn
Email : -
mekonguniversity@mku.edu.vn

-
phongtuyensinh@mku.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 2.100

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kĩ thuật xây dựng công trình giao
thông D580205

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Nông học D620109

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Kinh doanh thương mại D340121

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành D340103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam D220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Đông phương học D220213

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG
THÁP 3500 Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả

nước
Phương thức TS:
1. Đối với 06 ngành Việt Nam học,
Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lí văn
hoá, Khoa học Thư viện, Công tác xã

SPD

Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường
6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
ĐT: 0673 881518; Web:
www.dthu.edu.vn
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo đại học: 2500 hội, Nuôi trồng thuỷ sản, trường
tuyển sinh theo 2 phương thức:
- 75% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết
quả học tập lớp 12, với môn xét
tuyển VĂN, Sử, Địa cho các ngành
Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung
Quốc, Quản lí văn hóa, Khoa học thư
viện, Công tác xã hội; Môn Toán,
Hóa, SINH cho ngành Nuôi trồng
thuỷ sản
- 25% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết
quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
do các trường đại học tổ chức
(xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh của
Trường ĐH Đồng Tháp trên website
www.dthu.edu.vn )
2. Các ngành còn lại, các môn văn
hoá Trường xét tuyển dựa vào kết
quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
tại các cụm thi do trường đại học tổ
chức. Riêng các môn năng khiếu
trường tổ chức thi, cụ thể:
- Ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển
môn Năng khiếu GDMN
- Ngành Giáo dục Thể chất thi tuyển
môn Năng khiếu TDTT
- Ngành Sư phạm Âm nhạc thi tuyển

Quản lí giáo dục D140114 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, NK GDMN

Giáo dục Tiểu học D140202
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Giáo dục Chính trị D140205 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Ngữ văn, NK TDTT
Toán, Sinh học, NK TDTT

Sư phạm Toán học D140209 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Tin học D140210 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, VẬT LÍ, Hoá học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, HOÁ HỌC
Toán, Sinh học, HOÁ HỌC

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, SINH HỌC, Hoá học

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp D140214 Toán, VẬT LÍ, Hoá học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp D140215 Toán, SINH HỌC, Hoá học
Sư phạm Ngữ văn D140217 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

Sư phạm Địa lí D140219 Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ
Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Âm nhạc D140221 Ngữ văn, HÁT, Thẩm âm, Tiết
tấu

môn Thẩm âm -Tiết tấu, Hát
- Ngành sư phạm Mĩ thuật thi tuyển
môn Trang trí, Hình hoạ
- Thời gian thi tuyển các môn năng
khiếu: Dự kiến ngày 08/7/2015
- Số chỗ KTX: 1.400

Sư phạm Mĩ thuật D140222 Ngữ văn, Trang trí, HÌNH
HỌA

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Việt Nam học (văn hóa du lịch) D220113 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Quản lí văn hóa D220342 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Khoa học thư viện D320202 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101
TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng D340201
TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán D340301
TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, HOÁ HỌC
Toán, SINH HỌC, Hoá học

Khoa học máy tính D480101 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Vật lí, HOÁ HỌC
Toán, SINH HỌC, Hoá học

Công tác xã hội D760101 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Quản lí đất đai D850103
TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, SINH HỌC, Hoá học

Các ngành đào tạo cao đẳng:
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, NK GDMN

Giáo dục Tiểu học C140202
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Ngữ văn, NK TDTT
Toán, Sinh học, NK TDTT

Sư phạm Toán học C140209 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Tin học C140210 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Vật lí C140211 Toán, VẬT LÍ, Hoá học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, HOÁ HỌC
Toán, Sinh học, HOÁ HỌC

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, SINH HỌC, Hoá học
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp C140215 Toán, SINH HỌC, Hoá học
Sư phạm Ngữ văn C140217 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Địa lí C140219 Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ
Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, HÁT, Thẩm âm, Tiết
tấu

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Trang trí, HÌNH
HỌA

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Tin học ứng dụng C480202 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN
GIANG(*) 1.280

- Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: xét tuyển từ kết quả
của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia
năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại
học chủ trì tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: xét tuyển theo thứ tự
ưu tiên 3 phương án sau:
PA1 (ưu tiên1): dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia 2015 tại các cụm thi do các
trường đại học chủ trì tổ chức.
PA2 (ưu tiên2): dựa vào kết quả kỳ thi
THPT tại các cụm thi địa phương chủ trì tổ
chức.
PA3 (ưu tiên3): dựa vào học bạ THPT lớp
10, 11,12.
- Thông tin tuyển sinh được thông báo và
cập nhật tại website: www.vnkgu.edu.vn và
trên các phương tiện thông tin đại chúng
khác.

TKG

Số 320A Quốc lộ 61 Thị trấn
Minh Lương, Châu Thành, Kiên
Giang. ĐT (Fax): 0773 926 714
Website: www.vnkgu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 760

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Các ngành đào tạo cao đẳng: 520

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
CÔNG NGHIỆP LONG AN(*) 1600 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức TS: 2 phương thức
tuyển sinh
Trình độ đại học và cao đẳng:
Trường tuyển sinh dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển
riêng.
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ
GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh
đăng ký dự thi ở cụm thi do trường
đại học chủ trì) (40% chỉ tiêu)
* Điểm xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối
thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên.
* Đối với những thí sinh có hộ khẩu
thường trú từ 3 năm trở lên, học 3
năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại
các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây
Nguyên và Tây nam Bộ, được xét
tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang
điểm 10) và phải học bổ sung kiến
thức 01 học kỳ
* Đối với môn năng khiếu: trường
xét kết quả môn năng khiếu ở các
trường có tổ chức thi môn năng

DLA Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh
Hậu, Tp. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072)3512.826. Website:
www.daihoclongan.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 1000

Khoa học máy tính D480101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật xây dựng D510103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

Toán, Địa lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Địa lí

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Địa lí, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Địa lí
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học

khiếu.
*  Hồ sơ, thời gian và quy trình xét
tuyển: theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
+ Phương thức 2: Xét tuyển riêng
(Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở
bậc THPT). Có 2 hình thức xét tuyển
(60% chỉ tiêu):
* Hình thức 1: Ngưỡng xét tuyển
bằng tổng điểm trung bình của 3 môn
theo 5 học kỳ trong đó có 1 học kỳ
lớp 12 nhân 2.
* Hình thức 2: Ngưỡng xét tuyển
bằng tổng điểm trung bình cả năm
của 3 môn lớp 12.
*  Tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc xét
tuyển, hồ sơ, quy trình xét tuyển: thực
hiện theo đề án tự chủ tuyển sinh.
* Đối với môn năng khiếu: trường xét
kết quả môn năng khiếu ở các trường
có tổ chức thi môn năng khiếu.
* Đối với thí sinh ở Long An có hộ khẩu
thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm
liên tục và tốt nghiệp THPT tại Long An
được xét tuyển mỗi môn ở mức thấp
hơn 0,5 điểm so với mức quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải học bổ
sung kiến thức 01 học kỳ.

Kiến Trúc D580102

Toán, Vật lí, Vẽ
Toán, Ngữ văn, Vẽ

Toán, Tiếng Anh, Vẽ
Toán, Hoá học, Vẽ

Các ngành đào tạo cao đẳng: 600

Khoa học máy tính C480101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

Toán, Địa lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Địa lí

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Địa lí, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Vật lí
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Địa lí

* Thời gian xét tuyển:
Nhận hồ sơ từ 15/01 đến 30/11. Mỗi
đợt xét tuyển 20 ngày.
- Các thông tin khác:
+ Học phí: Tùy theo ngành học
* Đại học 350.000 đ/1 tín chỉ
* Cao đẳng 320.000 đ/1 tín chỉ
+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp
nhận: 600 chỗ

Tiếng Anh C220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Hoá học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học

8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -
CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 960 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
+ Hoặc thí sinh có hộ khẩu tạm trú và
học THPT (lớp 10,11,12) tại Đồng
bằng sông Cửu Long
- Phương thức tuyển sinh
+ Trình độ đại học tuyển sinh dựa
vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Các thông tin khác: môn thi chính
nhân hệ số 2 khi xét tuyển

KCC Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều,
Cần Thơ
ĐT: 07103.894050
Website: www.ctuet.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 960

Hệ thống thông tin D480104 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hoá học

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301 Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh
Toán, VẬT LÍ, Hoá học

Kĩ thuật hệ thống công nghiệp D510602 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hoá học

Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, HOÁ HỌC, Sinh học
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hoá D510303 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Vật lí, Hoá học

Kĩ thuật phần mềm D480103 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hoá học
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản lí công nghiệp D510601 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hoá học

9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN
THƠ(*) 2700

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong
cả nước.
- Hình thức tuyển sinh ĐH&CĐ:
a. Xét tuyển (XT) theo điểm trung
bình kết quả học tập 5HK (M5) của
lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 và
tổng điểm tổ hợp* các môn XT ở bậc
THPT. Thời hạn XT đợt 1 là
14/02/2015; Đợt 2 là 18/4/2015; Đợt
3 bắt đầu từ 05/08/2015.
b. XT theo điểm trung bình kết quả
học tập 2HK (M2) của lớp 12 và tổng
điểm tổ hợp* các môn XT ở bậc
THPT. Thời hạn XT đợt 1 là
14/02/2015; Đợt 2 là 18/4/2015 Đợt
3 bắt đầu từ 05/08/2015.
(Tổ hợp các môn XT theo học bạ
xem thêm tại www.nctu.edu.vn)
c. XT theo điểm trung bình (MTN)
tổ hợp các môn theo kết quả kỳ thi
tốt nghiệp THPT Quốc gia. Bắt đầu
nhận hồ sơ (đợt 3) từ 05/8/2015 theo
quy định của BGD&ĐT
- Môn “Năng khiếu” (Vẽ mĩ thuật
hoặc Vẽ trang trí màu hoặc Bố cục

DNC

Số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài),
An Bình, Q Ninh Kiều, Tp Cần
Thơ
ĐT: (0710).3798.668 – 3798.222
Website: www.nctu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 2000

Dược học D720401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
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Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản lí đất đai D850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn

hoặc Tạo hình), thí sinh dự thi theo
đề riêng của Trường hoặc xét tuyển
kết quả thi của các trường đại học
trên toàn quốc có cùng ngành đào tạo
hoặc môn thi như DNC.
- Học phí : Từ 320.000vnđ đến
400.000vnđ/TC. Tùy theo ngành học.
Ngành Dược là 950.000vnđ/TC. Mỗi
học kỳ có từ 16 đến 18 tín chỉ (TC).
- Ký túc xá của Trường với sức
chứa 2000 chỗ ở, căng tin tập trung,
có phòng đọc sách và tự học tại chỗ,
đảm bảo được 100% chỗ nội trú cho
sinh viên với những điều kiện an
toàn, an ninh và văn minh.
- Hồ sơ đăng ký XT phát hành tại
Trường đại học Nam Cần Thơ.
- Thông báo cụ thể việc xét tuyển
được đăng tại www.nctu.edu.vn.
- Địa chỉ liên hệ: Trường đại học
Nam Cần Thơ – 168 – Nguyễn Văn
Cừ (nối dài) – P An Bình – Q Ninh
Kiều – Tp Cần Thơ.
ĐT: 0710.3798.668
Hotline: 0939.257.838

Quản lí tài nguyên và môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn

Quan hệ công chúng D360708

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Kiến trúc D580102

Toán, Vật lí, Năng khiếu
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Tin, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Công nghệ kĩ thuật hoá học D510401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn



35

STT/
Ký hiệu
trường
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Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Luật kinh tế D380107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300

Dược học C720401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản lí đất đai C850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Hoá học, Sinh học, Ngữ văn
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Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Vật lí, Hoá học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc C510101

Toán, Vật lí, Năng khiếu
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Tin, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Các ngành đào tạo liên thông từ
TCCN lên đại học 400

Dược học D720401

Thi tuyển 3 môn: Toán; Hoá
học phân tích; Hoá học dược-

Dược Vật lí
Xét tuyển theo đề án tự tuyển

sinh của trường

10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KỸ THUẬT VĨNH LONG

1440
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong
cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Xét
tuyển
+ Trình độ đại học: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.

VLU

Số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: (070) 3862456
Website: www.vlute.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học 1200

Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

- Các thông tin khác:
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn
theo khối xét tuyển của từng ngành
không nhân hệ số và các điểm ưu tiên
theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Tổ chức xét tuyển nhiều đợt theo
quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
2015.
+ Xét tuyển theo điểm chuẩn của
từng nhóm ngành, thí sinh không đạt
được xét sang nhóm ngành khác còn
chỉ tiêu.
+ Số chỗ kí túc xá: 500

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ chế tạo máy D510202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo Cao đẳng 240

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

30

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ chế tạo máy C510202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa C510303

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN
TẠO(*) 500 - Phương thức TS:

TTU dựa vào kết quả các năm học
THPT, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
và phỏng vấn để xét tuyển.
- Vùng tuyển sinh:
TTU tuyển sinh trong cả nước và học
sinh quốc tế từ các nước khác.
- Đối tượng TS:

TTU

Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân
Đức E.City, Huyện Đức Hòa,
Tỉnh Long An. ĐT: 0723769216;
Fax: 0723769208
Email: info@ttu.edu.vn
Website: www.ttu.edu.vn
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo đại học: 500 + Đối tượng 1:
Học sinh tốt nghiệp chương trình
THPT Việt Nam.
+ Đối tượng 2:
Học sinh Việt Nam, học sinh người
nước ngoài tốt nghiệp chương trình
Trung học (High School) quốc tế tại
Việt Nam và học sinh tốt nghiệp
chương trình Trung học (High
School) ở nước ngoài.
+ Đối tượng 3:
Sinh viên đã tốt nghiệp đại học có
nguyện vọng học lấy bằng đại học tại
TTU.
-Ký túc xá: 1.000 chỗ
*Học phí:
- Ngành Y đa khoa: 106 triệu
đồng/năm (tương đương 5.000
USD/năm)
- Các ngành khác: 64 triệu đồng/năm
(tương đương 3.000 USD/năm)
Học phí trên đã bao gồm việc ăn và ở
tại kí túc xá của nhà trường.

Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Hoá học
(Một trong 6 môn: Toán, Vật lí,
Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn,

Lịch sử môn thi nào có điểm cao
nhất tính hệ số 2. Các môn thi

còn lại tính hệ số 1)

25

Kế toán D340301 25

Kinh doanh quốc tế D340120 25

Quản trị kinh doanh D340101 25

Ngôn ngữ Anh D220201

Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

(Một trong 4 môn: Tiếng Anh,
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí môn
thi nào có điểm cao nhất tính
hệ số 2. Các môn thi còn lại

tính hệ số 1)

40

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
(Một trong 3 môn: Toán, Vật lí,
Hoá học môn thi nào có điểm
cao nhất tính hệ số 2. Các môn

thi còn lại tính hệ số 1)

35

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201 20

Khoa học máy tính D480101 35
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
(Một trong 3 môn: Toán, Hoá
học, Sinh học môn thi nào có

điểm cao nhất tính hệ số 2. Các
môn thi còn lại tính hệ số 1)

35

Sinh học ứng dụng D420203 35

Y đa khoa D720101

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Ngữ văn
(Các cặp môn sau đây tính hệ
số 2: Toán, Sinh học; Toán,
Hoá học; Hoá học, Sinh học;
Sinh học, Ngữ văn. Môn thi

còn lại tính hệ số 1)

200

12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ(*) 2800 1. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập
THPT và tốt nghiệp THPT, có 02
hình thức:
+ Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả
học tập của cả năm học lớp 12. Điều
kiện xét tuyển:
* Tốt nghiệp THPT.
* Điểm trung bình chung cả năm lớp

DTD

Số 68 Trần Chiên, Phường Lê
Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần
Thơ
ĐT: (0710) 3840666 – 3840222
Email: tuyensinh@tdu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 2600

Dược học D720401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Ngữ văn

750
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Điều dưỡng D720501

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

100

12 của 03 môn thuộc nhóm các môn
dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ
6,0 điểm trở lên đối với bậc ĐH, đạt
từ 5,5 trở lên đối với bậc CĐ
+ Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả
học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp
11, học kỳ I lớp 12. Điều kiện xét
tuyển:
* Tốt nghiệp THPT.
* Điểm trung bình chung cả năm lớp
10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12
của 03 môn thuộc nhóm các môn
dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ
6,0 điểm trở lên đối với bậc ĐH, đạt
từ 5,5 trở lên đối với bậc CĐ
2.Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh
trong cả nước
3. Học phí:
- Các ngành bậc đại học hệ chính
quy: Mức thu học phí từ 315.000
đồng đến 370.000 đồng/tín chỉ.
Riêng đối với các ngành đại học giáo
dục sức khỏe: Mức thu học phí từ
480.000 đồng đến 950.000 đồng/tín
chỉ.
- Các ngành bậc cao đẳng hệ chính
quy: Mức thu học phí là 275.000

Công nghệ thực phẩm D540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

100

Quản lí đất đai D850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
100

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
200

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
200

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

100

đồng/tín chỉ. Riêng đối với các ngành
cao đẳng giáo dục sức khỏe: Mức thu
học phí từ 400.000 đồng đến 570.000
đồng/tín chỉ.

Kĩ thuật điện, điện tử D520201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

70

Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
60

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử
100

Văn học D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Việt Nam học (chuyên ngành Du
lịch) D220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

100

Quản lí tài nguyên và môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

320

Các ngành đào tạo cao đẳng 200

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Ngữ văn

150

Điều dưỡng C720501

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

50

13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN
GIANG 2.370 - Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ

khẩu thường trú từ tỉnh Bình Thuận
trở vào phía Nam. Các ngành sư
phạm thí sinh phải có hộ khẩu tại tỉnh
Tiền Giang.
- Phương thức tuyển sinh: các
ngành trình độ đại học, cao đẳng
trường xét tuyển theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết
quả của kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh
tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học
tập 5 học kỳ THPT (học kỳ 1, học kỳ

TTG

Số 119, đường Ấp Bắc, phường
5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền
Giang.
ĐT: 0733.860.606; 0733.970101.
Website: www.tgu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học 1.120

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120
2 lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
Đợt xét tuyển 1, Trường Đại học
Tiền Giang tổ chức thực hiện theo
phương thức 1. Nếu chưa đủ chỉ tiêu,
các đợt xét tuyển tiếp theo Trường tổ
chức xét tuyển đồng thời hai phương
thức 1 và 2.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.
- Trường Đại học Tiền Giang đào tạo
theo học chế tín chỉ.
- Mọi thông tin chi tiết xem tại
website của trường www.tgu.edu.vn

Công nghệ kĩ thuật xây dựng D510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Hoá học

120

Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

100

Khoa học cây trồng D620110

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

120

Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

120

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Văn học D220330 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Các ngành đào tạo cao đẳng 1.250

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Hoá học

45

Công nghệ may C540204

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

45

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45



46

STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

45

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

45

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

45

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành C340103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Khoa học cây trồng C620110

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ sinh học C420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

50

Phát triển nông thôn C620116

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Hoá học

50

Dịch vụ pháp lý C380201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Đọc & Kể chuyện, Hát
Ngữ văn, Đọc & Kể chuyện,

Hát
50

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Năng khiếu, Thể lực
Sinh học, Năng khiếu, Thể lực 50

Sư phạm Âm nhạc C140221

Toán, Thẩm âm & Tiết tấu, Thanh
nhạc

Ngữ văn, Thẩm âm & Tiết tấu,
Thanh nhạc

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Toán, Hình họa, Trang trí
Ngữ văn, Hình họa, Trang trí 50

Sư phạm Sinh học C140213
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Toán, Tiếng Anh, Hoá học

50

Sư phạm Lịch sử C140218 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp C140215

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Toán, Tiếng Anh, Hoá học

50

14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ
VINH

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong
cả nước
- Phương thức TS:
+ Các ngành thuộc nhóm ngành
sức khỏe, sư phạm: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
+ Các ngành còn lại: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia và kết quả học tập THPT.
- Tuyển sinh hệ dự bị đại học: xét
tuyển dựa vào kết quả các môn thi
của kỳ thi THPT Quốc gia.
- Đối với ngành Giáo dục mầm non,
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống thí
sinh sẽ dự thi môn năng khiếu do

DVT

Số 126 Quốc lộ 53, Khóm 4,
Phường 5, Tp. Trà Vinh. ĐT:
(074)3855944; 3855247
Website: www.tvu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 3750
Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành
Sư phạm ngữ văn Khmer Nam
Bộ)

D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
(Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân
khấu cải lương)

D210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc,
Kỹ năng âm nhạc

Ngôn ngữ Khmer D220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt
Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ,
Văn hóa các dân tộc Tây Nam
Bộ, Mê Kông học)

D220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Trường tổ chức.
- Ký túc xá: 4300 chỗ.
- Học phí: theo quy định của Chính
phủ.
- Các thông tin khác thí sinh xem
trong thông báo tuyển sinh của
Trường.

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Xét nghiệm Y học D720332 Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa D510303

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thực phẩm D540101
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Điều dưỡng D720501 Toán, Sinh học, Hoá học

Giáo dục Mầm non D140201
Ngữ văn, Năng khiếu, Toán

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Dược học D720401 Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học

Kinh tế D310101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Y đa khoa D720101 Toán, Hoá học, Sinh học
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Nông nghiệp D620101
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản D620301
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Hoá học, Sinh học

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng D340406

Toán, Ngữ văn, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Thú y D640101
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Y tế công cộng D720301 Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1650
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
(Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân
khấu cải lương, Thiết kế thời
trang biểu diễn)

C210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc,
Kỹ năng âm nhạc

Chăn nuôi C620105
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ chế biến thủy sản C540105
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh



53

STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ sau thu hoạch C540104
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Công tác xã hội C760101
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học

Dược C720401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Giáo dục Mầm non C140201
Ngữ văn, Năng khiếu, Toán

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học thư viện C320202
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Địa lí
Lịch sử, Ngữ văn, Toán
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Nuôi trồng thủy sản C620301
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Phát triển nông thôn C620116
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng C340406

Toán, Ngữ văn, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Dịch vụ  Thú y C640201
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Tiếng Khmer C220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt
Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ,
Văn hóa các dân tộc Tây Nam
Bộ, Mê Kông học)

C220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Việt Nam học (chuyên ngành Du
lịch) C220113

Địa lí, Ngữ văn, Tiếng Anh
Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử
Địa lí, Ngữ văn, Toán

Xét nghiệm Y học C720332 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học

15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ
TRƯỜNG TOẢN(*) 1500 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
- Trường có ký túc xá dành cho sinh
viên.

VTT

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh,
Châu Thành A, Hậu Giang.
ĐT: (0711.3953.666)
Website: www.vttu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 1350

Y đa khoa D720101

Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Vật lí
Toán, Sinh học, Ngữ văn

400

Dược học D720401

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Ngữ văn

400

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

75

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

75
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

75

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành

D304103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

75

Kinh tế quốc tế D310106

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

75

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Văn học D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

75

Ngôn ngữ Anh D220201
Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

50

Các ngành đào tạo cao đẳng: 150
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Dược học C900107

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Ngữ văn

80

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

35

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

35

16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY
DỰNG MIỀN TÂY 1000 - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng
kết quả thi THPT Quốc gia do các
trường đại học tổ chức. Riêng môn
Vẽ Mĩ thuật thí sinh phải dự thi tại
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
nếu còn chỉ tiêu xét NV2 đối với
Khối V, V1 thì xét thêm kết quả thi
do các Trường đại học khác tổ chức.
- Thời gian tuyển sinh: theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MTU

20B, Phó Cơ Điều, Phường 3,
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070 3 825 903.
Fax: 070 3 827 457.
Website: http://mtu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 700

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, VẼ
Toán, Ngữ văn, VẼ 90

Quy hoạch vùng và đô thị D580105 Toán, Vật lí, VẼ
Toán, Ngữ văn, VẼ 50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản lí xây dựng D580302

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, VẼ
Toán, Ngữ văn, VẼ

50

- Các thông tin khác:
+ Môn VẼ hệ số 2.
+ Môn VẼ ≥ 5,0 điểm (đối với

ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và
Đô thị). Môn VẼ ≥ 4,0 điểm (đối với
ngành khác).

+ Học phí theo quy định của
Chính phủ.

+ Ký túc xá 1.000 chỗ

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

410

Kĩ thuật xây dựng công trình giao
thông D580205

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D110104

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc C510101
Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ 50

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510102
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
Công nghệ kĩ thuật giao thông C510104 50
Công nghệ kĩ thuật tài nguyên
nước C510405 50

Kế toán C340301 50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CẦN THƠ 1300 - Vùng xét tuyển: tuyển thí sinh có hộ

khẩu ở các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông
Cửu Long, miền  Nam Trung bộ và
Đông Nam bộ (trừ TP. Hồ Chí Minh).
- Phương thức  tuyển sinh: xét tuyển kết
quả Kỳ thi THPT Quốc gia của ba môn
Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số).
Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển,
Trường ưu tiên chọn môn Hóa xét tuyển
từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
- Chỉ tiêu xét tuyển: khu vực ĐBSCL tối
thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa 15%
(trong đó có 520 đào tạo theo địa chỉ sử
dụng theo đề án, nhu cầu các tỉnh vùng
ĐBSCL...,66 từ dự bị Dân tộc). Chỉ tiêu
từng ngành có thể thay đổi 10% để phù
hợp mức điểm chung của khối ngành.
- Các ngành đào tạo theo ĐCSD (*)

YCT
Số 179 Nguyễn Văn Cừ, An
Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: (0710)3831.531; Fax:
(0710)3740221
Website: www.ctump.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:
Y đa khoa (học 6 năm) * D720101 Toán, Sinh học, Hoá học 640
Y học dự phòng (học 6 năm) * D720103 Toán, Sinh học, Hoá học 100
Y học cổ truyền (học 6 năm) * D720201 Toán, Sinh học, Hoá học 100
Y tế công cộng (học 4 năm) D720301 Toán, Sinh học, Hoá học 40
Xét nghiệm y học (học 4 năm) D720332 Toán, Sinh học, Hoá học 80
Dược học (học 5 năm) * D720401 Toán, Sinh học, Hoá học 180
Điều dưỡng (học 4 năm) D720501 Toán, Sinh học, Hoá học 80

Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm) * D720601 Toán, Sinh học, Hoá học 80

18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN
TRE 600 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường
không tổ chức thi tuyển sinh mà xét
tuyển theo đề án tuyển sinh riêng:
+ Xét tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết
quả kỳ thi Quốc gia THPT.
+ Xét tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết
quả học tập ở THPT đối với thí sinh
tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

C56

Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến
Tre, Tỉnh Bến Tre. ĐT: 075.
3822325, 3822304. Fax:
075.3820103. Website:
www.cdbt.edu.vn
Các ngành đào tạo Cao đẳng: 600

Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, NĂNG
KHIẾU 100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80
điểm xét tuyển là tổng điểm trung
bình của các môn xét tuyển (6 học
kỳ). Điểm xét tuyển phải đạt 16,5
điểm trở lên, năm lớp 12 phải có
hạnh kiểm khá trở lên. Trong đó: -
Ngành Tiếng Anh: Xét tuyển dựa vào
kết quả học tập bậc THPT các môn:
Văn – Toán – Tiếng Anh
- Ngành: Tin học ứng dụng; Công
nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Công
nghệ kĩ thuật xây dựng, Công nghệ kĩ
thuật ô tô; Kế toán; Quản trị kinh
doanh; Tài chính – Ngân hàng: Xét
tuyển dựa vào kết quả học tập bậc
THPT các môn: Toán - Lý - Hóa
- Ngành Công nghệ chế biến thủy
sản, Nuôi trồng thủy sản: Xét tuyển
dựa vào kết quả học tập bậc THPT
các môn: Toán - Hóa – Sinh
Ngành Việt Nam học: Xét tuyển dựa
vào kết quả học tập bậc THPT các
môn Văn – Sử – Địa
* Riêng ngành Giáo dục Mầm non:
điểm xét tuyển là tổng điểm trung
bình 2 môn Toán, Văn của 6 học kỳ
bậc học THPT và 1 môn thi Năng
khiếu hệ số 2, điểm xét tuyển phải
đạt từ 22 điểm trở lên, trong đó trung

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

Công nghệ chế biến thủy sản C540105
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

40

Nuôi trồng thủy sản C620301 Toán, Hoá học, Sinh học 30
Việt Nam học (Hướng dẫn du
lịch) C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 30

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

- Lịch nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển:
Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 20/7/2015-13/8/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo dục Mầm non)
ngày 14/8/2015. Xét tuyển: ngày 17/8/2015
Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 17/8/2015-07/9/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo dục Mầm non)
ngày 08/9/2015. Xét tuyển: ngày 09/9/2015
Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 09/9/2015-28/9/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo dục Mầm non)
ngày 29/9/2015. Xét tuyển: ngày 30/9/2015
Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 30/9/2015-19/10/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo dục Mầm
non) ngày 20/10/2015. Xét tuyển: ngày 21/10/2015
- Ký túc xá: 400 chỗ (dành cho Học sinh - Sinh viên ở xa)

bình điểm môn hai môn Văn và Toán
là 5,5 điểm trở lên.

19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN
THƠ 2900 Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi
THPT quốc gia
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập
trung học phổ thông
+ Tốt nghiệp THPT/THBT
+  Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp

12 đạt từ khá trở lên
+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ

5,5 trở lên
* Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí
sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.
Cần Thơ  từ 3 năm trở lên. Không
tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị
hình, dị tật;
- Các ngành năng khiếu (Giáo dục
Mầm non, Giáo dục thể chất) Trường

C55 Số 413 đường 30/4, Phường
Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều TP
Cần Thơ. Điện thoại 07103
740182. Website: cdct.edu.vn
Email: bants.c55@moet.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Giáo dục Tiểu học C140202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Hoá học, Sinh học
Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

tổ chức thi Năng khiếu. Ngày thi theo
qui định của BGD&ĐT;
Cách tuyển như sau:
+ Ngành GDTC thí sinh thi đạt 2
môn Sinh, Toán theo quy định còn
phải thi năng khiếu TDTT đạt điểm
mới tuyển;
+ Ngành GDMN thí sinh thi môn
Văn, Toán còn phải thi thêm năng
khiếu Mầm non đạt mới tuyển;
- Các ngành sư phạm sinh viên
không đóng học phí;
Vùng tuyển sinh: Khu vực Đồng
bằng sông cửu long
Số chỗ KTX: 2.000 chỗ

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học thư viện C320202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng C340406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Dịch vụ pháp lí C380201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ may C540204
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lí tài nguyên và môi trường C850101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG CÀ MAU 300 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1 (chỉ tiêu từ 40%
đến 60%): Trường dựa vào kết quả
học tập 3 năm học THPT hoặc tương
đương.
+Phương thức 2: Trường dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

D61 Số 126 đường 3/2, Phường 6,
Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Tiếng Anh C220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

50

Nuôi trồng thuỷ sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

50

21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG ĐỒNG THÁP 700 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh các

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức TS:
+Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào
kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 50
% chỉ tiêu của mỗi ngành;
+Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào
kết quả học tập THPT với  50 % chỉ
tiêu của mỗi ngành;
- Trường tổ chức xét tuyển:
Đợt 1: 01/07/2015 - 25/08/2015
Đợt 2: 26/08/2015 - 15/09/2015
Đợt 3: 16/09/2015 - 05/10/2015
Đợt 4: 06/10/2015 - 25/10/2015
Đợt 5: 26/10/2015 - 15/11/2015

D50

Số 259, Thiên Hộ Dương,
Phường Hòa Thuận, Thành phố
Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
ĐT: (067)3 851 274
Website: www.dtcc.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 700

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh
100

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

50

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

100

Bảo vệ thực vật C620112

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

50

22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG HẬU GIANG 400 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường
tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
+ Riêng ngành Giáo dục Mầm non và
Giáo dục Tiểu học tuyển sinh thí sinh
có hộ khẩu trong tỉnh Hậu Giang.
+ Ngành Giáo dục Mầm non môn
năng khiếu: Thi hát, đọc diễn cảm và
kể chuyện

D64

Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang. ĐT:
(0711)3870680
Website: www.hgcc.edu.vn
Các ngành đào tạo Cao đẳng

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng C340406 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Dịch vụ Thú y C640201 Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG KIÊN GIANG

670 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh
trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: Trường xét tuyển
căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc Gia
+ Phương thức 2: Trường xét tuyển
căn cứ vào kết quả học tập văn hóa
lớp 12 hoặc tương đương:
* Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT,
TCCN, TC nghề.
* Tiêu chí 2: Tổng điểm 3 môn văn
hóa lớp 12 hoặc tương đương đạt từ
15 điểm trở lên.
* Tiêu chí 3: Xếp loại hạnh kiểm lớp
12 đạt từ loại Trung bình trở lên.
- Số chỗ trong Ký túc xá: 550.

D54

Số 217 Chu Văn An, Phường An
Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên
Giang.
ĐT: 077.3811840 – 077.3810212
Website: www.kgcc.edu.vn
Email: bants.D54@moet.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học

50

Chăn nuôi C620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học

50

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Truyền thông và mạng máy tính C480102
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

80

Tiếng Anh C220201

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

80

24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG SÓC TRĂNG 400 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí

sinh có hộ khẩu ở Sóc Trăng và các
tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Cửu
Long
- Phương thức TS:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi

CST

Số 400 Lê Hồng Phong, TP Sóc
Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. ĐT:
(079)3821.730
Website: www.stcc.edu.vn
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo cao đẳng: THPT quốc gia.
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập
THPT (xét học bạ).Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Quản trị văn phòng C340406
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 60

Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG
ĐỒNG VĨNH LONG

600
* Phương thức tuyển sinh:
1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ
vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.
2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ
vào kết quả học tập THPT đối với thí
sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương
đương) theo Đề án tự chủ tuyển sinh
của Trường.
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh
trong cả nước.

D57

Số 112A Đinh Tiên Hoàng,
phường 8, Thành phố Vĩnh Long,
tỉnhVĩnh Long.
ĐT: 0703.823.492
Website: www.vlcc.edu.vn

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Công nghệ kĩ thuật tài nguyên
nước C510405

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Quản lí đất đai C850103
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Quản trị văn phòng C340406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Hoá học, Vật lí
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

40

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

26
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ
ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP
NAM BỘ

- Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia: 40% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa
vào kết quả học tập THPT: 60% tổng
chỉ tiêu.
- Lịch tuyển sinh:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa
vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

CEN

KV.Bình Khánh, Phường Phước
Thới, Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.
ĐT: 07103 862 067; 07103 661
804
Website: www.cea.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

120

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét
tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ
GD&ĐT.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa
vào kết quả học tập THPT (hoặc bổ
túc THPT): Nhận phiếu đăng ký xét
tuyển từ ngày 01/4/2015 đến hết
ngày 30/6/2015;
- Nhận hồ sơ và xét tuyển:
+ Đợt 1: từ ngày 01/7/2015 đến

ngày 31/7/2015;
+ Đợt 2: từ ngày 01/8/2015 đến hết

ngày 22/8/2015;
+ Đợt 3: từ ngày 24/8/2015 đến hết

ngày 20/9/2015.
- Các thông tin khác:
+ Chỗ ở trong kí túc xá: 800HSSV.
+ Học phí: Từ 250.000đ –

300.000đ/tháng.

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

120

Chăn nuôi C620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

80

Công nghệ chế biến thủy sản C540105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

100

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

27 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU 120 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức TS: Gồm 2 phương thức
+ Phương thức 1: Dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc Gia.
+ Phương thức 2: Dựa vào kết quả học
tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

BLC

Số 10 đường Tôn Đức Thắng,
khóm 10, phường 1, Thành phố
Bạc Liêu.
ĐT: (0781) 3822.589
Website: www.ktktbl.edu.vn
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo cao đẳng: - Thời gian xét tuyển: theo qui định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

28 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

1700
- Vùng tuyển sinh: các tỉnh đồng
bằng Sông Cửu Long
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.
* Ghi chú:
- Nhà trường có khu KTX cho học
sinh ở xa: 1.200 chổ.
- Học phí hệ chính quy năm học 2015
- 2016:

+ Khối Kinh tế, Nông nghiệp và
Pháp luật:
2.000.000 đ/học kỳ.

+ Khối Công nghệ:
2.200.000 đ/học kỳ.

CEC

Số 9 Cách Mạng Tháng Tám,
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT:
(0710)3826072 - 3769475
Website: http://www.ctec.edu.vn/
Các ngành đào tạo cao đẳng: 1700

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

140

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Kinh doanh quốc tế C340120
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70

Kinh doanh Thương mại C340121
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kinh doanh nông nghiệp C620114

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

70

Dịch vụ pháp lí C380201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

100

Công nghệ chế biến thủy sản C540105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

100

Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

80

Quản lí đất đai C850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

100
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản lí tài nguyên và môi trường C850101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

150

Bảo vệ thực vật C620112

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

150

Chăn nuôi C620105

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

80

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

80

29 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG 700

1. Phương thức tuyển sinh:
1.1. Phương thức 1:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu).
1.2. Phương thức 2:
Xét tuyển dựa vào học bạ trung học
phổ thông (30% chỉ tiêu).
Điểm xét tuyển: là điểm trung bình
môn của 3 môn theo tổ hợp môn xét
tuyển của năm học lớp 12 + Điểm ưu
tiên/3 (nếu có). Điểm xét tuyển ≥ 5.5.
* Điểm trung bình môn =  Tổng

CKV

Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường
8, Tp. Vĩnh Long. ĐT: (070)
3877879 – 3823443
Website: www.vcef.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

200
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

300

điểm 3 môn học theo tổ hợp môn xét
tuyển lớp 12/3
2. Vùng tuyển sinh: Cả nước
3. Số chỗ KTX: 500

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

100

Hệ thống thông tin quản lí C340405

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

50

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

30
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - KỸ THUẬT KIÊN
GIANG

800
Phương thức tuyển sinh: Gồm 2
phương thức
- Phương thức 1: Dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc Gia.
+ Theo tiêu chí đảm bảo chất lượng
đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
- Phương thức 2: Dựa vào kết quả
học tập của năm học lớp 12 ở bậc
THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp

CKG

Số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh
Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang.
ĐT: (077)3872086
Website:
www.kiengiangtec.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 800
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120 THPT) hoặc điểm xếp loại tốt nghiệp
trung cấp (đối với thí sinh tốt nghiệp
trung cấp).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp
THPT
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt
từ 5.5 điểm trở lên.
+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12
đạt từ loại khá trở lên
- Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung
cấp
+ Tốt nghiệp Trung cấp
+ (*) Điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ
5.5 điểm trở lên.
+ (**) Xếp loại rèn luyện toàn khóa
đạt loại khá trở lên
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh tất cả
các thí sinh thuộc khu vực Tây Nam
Bộ.
Ký túc xá: Trường có KTX 500 chỗ
nằm gần trường.

Quản trị kinh doanh C340101 80

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Ngữ văn

40
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205 70
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 70
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 60
Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302 40

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 120

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành C340103

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí

60

Tiếng Anh (thương mại – du lịch) C220201

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Toán, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

40

Dịch vụ thú y C640201 Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Sinh học, Ngữ văn
Toán, Hoá học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Nuôi trồng thuỷ sản C620301 50
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

31 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG
NGHIỆP NAM BỘ 450 - Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
theo các tổ hợp môn cụ thể thuộc khối
A1, A, B, D. Chỉ tiêu 60.
+ Phương thức 2: Trường tuyển sinh dựa
vào kết quả học tập của 3 năm giáo dục
trung học phổ thông (THPT) đối với thí
sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương
đương với chỉ tiêu 240. Tiêu chí cụ thể như
sau: (1) Đã tốt nghiệp THPT; (2) Hạnh
kiểm khá trở lên ở năm lớp 12; (3) Tổng
các điểm trung bình của tổ hợp 3 môn
xét tuyển ở các học kỳ lớp 10, lớp 11 và
lớp 12 (đối với học sinh đang học lớp 12
xét kết quả 05 học kỳ) đạt từ 16,50 điểm
trở lên.

CNN

Xã Tân Mỹ Chánh, Tp Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang.
ĐT:0733.850.139, 0733.850.136
Website: www.sac.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 300
Khoa học cây trồng C620110 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
Bảo vệ thực vật C620112 100
Chăn nuôi C620105 50
Dịch vụ thú y C640201 100
- Các thông tin khác:
+ Ký túc xá: với 600 chỗ ở.
+ Trong 450 chỉ tiêu có 150 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng liên thông vừa học vừa làm.
+ Thông tin chi tiết thí sinh cập nhật trên Website www.sac.edu.vn

32 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM CÀ MAU 350 - Vùng tuyển sinh:

Thí sinh có hộ khẩu TT  tại tỉnh Cà
Mau.
- Phương thức TS:
Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
Các môn năng khiếu do trường tổ
chức thi.
Ngành Giáo dục thể chất: Nam có chiều

C61

Số 159 - Nguyễn Đình Chiểu -
Phường 8 - TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau.
ĐT: (0780 )3 837 505
Website:
http://caodangsupham.camau.gov.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 350
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
(Năng khiếu: Hát, kể diễn

cảm)
150

cao từ 1m65, nặng 45 kg trở lên;  nữ có
chiều cao từ 1m55, nặng 40 kg  trở lên.
Trường có 250 chỗ ở trong ký túc xá;
Sinh viên học các ngành do trường
CĐSP Cà Mau đào tạo không phải
đóng học phí.

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hoá học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Giáo dục Thể chất C140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
(Năng khiếu: chạy 100m và bật

xa tại chỗ)
50

33 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM KIÊN GIANG 570 - Trường CĐSP Kiên Giang xét

tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT
quốc gia 2015 do các Trường đại học
tổ chức của các thí sinh có hộ khẩu
thường trú tại tỉnh Kiên Giang
(ngành ngoài SP tuyển cả thí sinh có
hộ khẩu thuộc các tỉnh lân cận).
- Môn Năng khiếu (ngành GD Thể
chất: Bật xa tại chỗ, Gập thân trên
thang dóng và Chạy ngắn 60m; GD
Mầm non: Hát, Đọc và Kể diễn cảm)
thí sinh thi tại Trường dự kiến vào
ngày 08, 09/8/2015.
- Xét tuyển điểm trúng tuyển theo
ngành học.
- Số chỗ ở trong Ký túc xá: 1.000

C54

Số 449 Nguyễn Chí Thanh, p.
Rạch Sỏi, tp. Rạch Giá, Kiên
Giang. ĐT: (077)3865.498
Website: www.cdspkg.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 570

Giáo dục Mầm non C140201
Ngữ văn, Năng khiếu, Toán

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí

200

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hoá học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

140

Giáo dục Công dân C140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 30

Giáo dục Thể chất C140206
Toán, Năng khiếu, Sinh học
Toán, Năng khiếu, Hoá học

Toán, Năng khiếu, Vật lí
35



79

STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Ngữ văn C140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

30

Sư phạm Tiếng Anh C140231
Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

35

Việt Nam học C220113

Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

35

Tiếng Anh C220201
Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

35

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
30

34 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM LONG AN

- Vùng tuyển sinh: các ngành sư
phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu
thường trú 03 năm trở lên tại tỉnh
Long An;  các ngành ngoài sư phạm
tuyển sinh  trong cả nước.
-Phương thức tuyển sinh: Trường
tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc Gia.
- Các môn năng khiếu: thí sinh thi tại
trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An.

C49

934 Quốc lộ I, P. Khánh Hậu, TP.
Tân An, tỉnh Long An. ĐT:
(0723) 550408
Website: caodanglongan.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng
chính quy: 310

Các ngành đào tạo sư phạm: 210

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn; Hát, xướng âm;
Thẩm âm, tiết tấu 30
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn; Hình họa; Bố cục 30

Giáo dục Mầm non C140201
Toán; Ngữ văn; NĂNG

KHIẾU (Hệ số 2: Đọc; Kể
diễn cảm; Hát múa)

50

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh
hoặc môn thay thế Tiếng Anh 100

Các ngành đào tạo ngoài sư
phạm 100

Tin học ứng dụng C480202 Toán; Tiếng Anh; Vật lí
Toán; Tiếng Anh; Hoá học 50

Tiếng Anh C220201 Toán; Ngữ văn; TIẾNG ANH
(Hệ số 2) 50

35 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM SÓC TRĂNG

430 - Vùng tuyển sinh: đối với ngành sư
phạm: tỉnh Sóc Trăng (có hộ khẩu từ
3 năm trở lên ở Sóc Trăng)
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
- Các thông tin khác:
Các môn thi chính được viết chữ
HOA, ĐẬM
Môn Năng khiếu thi tại Trường
CĐSP Sóc Trăng.

C59

Số 139 Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ
Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh
Sóc Trăng
ĐT: (079)3852.597
Website: www.stttc.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU 160

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU 160

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, Sinh học, HÓA HỌC 30
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STT/
Ký hiệu
trường

Tên trường/ Ngành học Mã
ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Toán học C140209 TOÁN, Vật lí, Hoá học 30

Tin học ứng dụng C480202 TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh 50

36 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM VĨNH LONG 350

- 01 ngành Cao đẳng Sư phạm (Giáo
dục Mầm non): chỉ tuyển thí sinh có
hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh
Long từ 3 năm trở lên.
Thi năng khiếu: hát, đọc, kể diễn
cảm.
- 04 ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm:
tuyển sinh trong cả nước.
- Trường tuyển sinh dựa vào kết quả
kỳ thi THPT quốc gia

C57

Số 75 Nguyễn Huệ, P2, TPVL,
tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (070)3823310. Website:
www.cdspvinhlong.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng sư
phạm
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài
sư phạm
Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng C340406

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Việt Nam học C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Thư ký văn phòng C340407

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
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37 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
BẠC LIÊU 350

* Chính quy:
- Phương thức tuyển sinh:

Trường không tổ chức thi mà xét
tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia năm 2015.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong
cả nước
* Liên thông:
- Đối tượng tuyển: có bằng tốt nghiệp
trung cấp y, dược.
- Hình thức tuyển: thi tuyển theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
Vùng tuyển sinh: tỉnh Bạc Liêu và
các tỉnh lân cận.

CYB

Số 01 Đoàn Thị Điểm, phường
03, TP Bạc Liêu. ĐT:
(0781)3826.265
Website: caodangytebl.edu.vn
Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Chính quy: 250
Điều dưỡng C720501

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí

100
Dược C900107 100
Hộ sinh C720502 50
Liên thông:

Điều dưỡng C720501 Toán, Giải phẫu, Sinh lý,
chuyên môn 50

Dược C900107 Toán, Hoá phân tích, chuyên
môn 50

38 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CÀ MAU 250 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường không
tổ chức thi, tuyển sinh dựa vào kết
quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác: Trường có Ký
túc xá có thể tiếp nhận đối với khoá
học năm 2015.

CMY

Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Khóm
1, Phường 8, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà
Mau. ĐT: (0780)3828.304
Website:
www.caodangyte.camau.gov.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 250
Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học 150
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 100
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39 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CẦN THƠ

700 - Vùng tuyển sinh: TP Cần Thơ và
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức tuyển sinh: Trường
không tổ chức thi tuyển mà lấy kết
quả thi THPT Quốc gia năm 2015
của những thí sinh đã dự thi các môn
Toán, Hoá học, Sinh học theo đề thi
chung của Bộ GD & ĐT, trên cơ sở
hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh

CYC

340 Nguyễn Văn Cừ, phường An
Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
ĐT: (07103) 890550 Website:
www.mcc.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 700
Điều Dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 350
Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học 350

40 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
ĐỒNG THÁP

350

- Vùng tuyển sinh: Trong và ngoài
tỉnh Đồng Tháp.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

CYA

Số 312 Nguyễn Thái Học,
Phường 4, Thành phố Cao Lãnh,
Đồng Tháp.
Điện thoại: (067) 3853.750
Website: www.cdytdt.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 350

Điều dưỡng C720501
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Vật lí, Hoá học
180

Hộ sinh C720502
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Vật lí, Hoá học
30

Dược C900107
Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Vật lí, Hoá học
140
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41 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
KIÊN GIANG

340
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh
trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường
xét tuyển căn cứ vào điểm các môn
Toán (điểm Kỳ thi Trung học phổ
thông quốc gia năm tương ứng), Hóa
học (điểm cả năm học bạ lớp 12) và
Sinh học (điểm cả năm học bạ lớp
12).
- Có KTX cho các HSSV ở xa.

CYG

14 Phạm Ngọc Thạch, P. Vĩnh
Thanh
TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
ĐT: 077. 3 946.721, Fax: 077. 3
877.364
Website: http://kgmc.edu.vn
Email: tuyensinh@kgmc.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng 340
Dược C900107

Toán, Hoá học, Sinh học
200

Điều dưỡng C720501 100
Hộ sinh C720502 40

42 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
TIỀN GIANG 650 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
của các thí sinh có đăng ký sử dụng kết
quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ.
- Các thông tin khác:
+ Số chỗ trong ký túc xá có thể tiếp
nhận tối đa khóa TS 2015: 500 chỗ.
+ Học phí dự kiến: 640.000 đồng/tháng.

CYV

Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9,
thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. ĐT:
073 3 951 464
Website:
www.caodangytetg.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 650
Điều dưỡng C720501 Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

300
Hộ sinh C720502 50
Dược C900107 300
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43 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
TRÀ VINH 200 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước
- Phương thức Tuyển sinh: Trường
tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2015.

YTV

Số 7, đường Tránh Quốc lộ 53, khóm
4, phường 5, thành phố Trà Vinh,
tỉnh Trà Vinh.
ĐT: (074) 3855.815
Website: www.tvmc.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 200
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 50
Hộ sinh C720502 Toán, Hoá học, Sinh học 50

Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí 100


